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I- Đọc hiểu: (6,0 điểm)
Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

[bookmark: _Hlk159560207]                                           HOA MẮC CỠ


                                             Hoa nở bên lề hứng giọt sương,
                                             Tên em Mắc Cỡ mọc trên đường.
          Nhẹ nhàng cánh mỏng ong không thích,
        Dịu ngọt đài mềm bướm chẳng thương.
  Tháng lạnh mưa rơi lòng trộm nhớ,
                                            Đêm dài gió thổi dạ hoài vương.
                                            Đem thân hiến trọn cho đời sống,
       Chữa bệnh yên lành khắp mọi phương.

                                                   (Ngọc Liên Nguyễn nguồnhttps://lylang.blogspot.com)
Câu 1 (1,0 điểm): Xác định một biện pháp tu từ đảo ngữ được sử dụng trong bốn câu đầu của bài thơ trên. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó.
Câu 2 (1,0 điểm): Bài thơ được viết theo thể thơ gì? Dấu hiệu nào giúp em nhận định như vậy?
Câu 3 (2,0 điểm): Chỉ ra đặc điểm thi luật (bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối) của thể thơ em vừa xác định trong bài thơ.
Câu 4 (2,0 điểm)): Từ hình ảnh hoa mắc cỡ (loài hoa dại) nhưng sống có ích khiến em suy nghĩ đến những con người nào trong xã hội? Em viết khoảng 4-5 dòng trình bày cảm nhận của em .
II- Viết: (4,0 điểm) 
Viết bài văn phân tích đoạn trích “Bài học đường đời đầu tiên” trích từ tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu kí”của Tô Hoài.
-----------------------------HẾT-----------------------
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A.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
1. Ma trận
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung kiến thức / Đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tỉ lệ

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Đọc 
	 
Thơ thất ngôn bát cú
	1
	1
	1
	1
	60

	2
	Viết

	Viết một bài văn phân tích truyện ngắn 
	
	
	
	1
	40

	Tổng
	10
	10
	20
	80
	100

	Tỉ lệ%
	40
	80
	


2. Đặc tả

	
Nội dung

	Các mức độ cần đạt

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
thấp
	Vận dụng 
cao
	Tổng

	Phần I.
Đọc - hiểu, vận dụng.
	  Ngữ liệu: văn bản thơ
- Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu: 
+ 01 đoạn trích/văn bản.

	-Xác định biện pháp tu từ đảo ngữ

	 -Xác định thể thơ. Dấu hiệu để biết được thể thơ.
	Chỉ ra đặc điểm thi luật (bố cục, niêm, luật (bằng, trắc), vần, nhịp, đối) của thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật.
	-Viết đoạn văn cảm nhận có sử dụng 1 đảo ngữ

	

	Tổng
	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1
1.0
10%
	1
1.0
10%
	1
2.0
20%
	1
2.0
20%
	4
6.0
60%

	Phần II.

Viết
	
	
	
	
	Viết một bài văn phân tích  “Bài học đường đời đầu tiên” trích từ tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu kí”của Tô Hoài.
	

	
	Số câu
	
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	4.0
	4.0

	
	Tỉ lệ
	
	
	
	40%
	40%

	Tổng 
	Số câu
	1
	1
	1
	2
	5

	
	Số điểm
	1,0
	1,0
	2,0
	6,0
	10

	
	Tỉ lệ
	10%
	10%
	20%
	60%
	100%




B.HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Ngữ văn lớp 8
[bookmark: _Hlk147910309][bookmark: _Hlk147909623]ĐỀ 1
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	- Đảo ngữ:  Nhẹ nhàng cánh mỏng ;  Dịu ngọt đài mềm.(Đúng 1 trong 2 câu : 0,5đ)
-Tác dụng: Nhấn mạnh đặc điểm của hoa,làm cho cách diễn đạt gợi cảm.
	0,5


0,5

	
	2
	Thể thơ :thất ngôn bát cú đường luật (mỗi dòng có 7 chữ, bài thơ có 8 dòng)
	1,0

	
	3
	Đặc điểm: 
-Bố cục: 4 phần ( đề, thực, luận, kết)/6 câu đầu,2 câu cuối
-Niêm: câu 1 niêm  câu 8- cùng vần trắc.
             câu 2 niêm câu 3-cùng vần bằng.
             câu 4 niêm câu 5- cùng vần trắc.
             câu 6 niêm câu 7 - cùng vần bằng.
-Luật: trắc (nở)
-Vần: ương (sương,đường, thương,vương, phương)( tiếng cuối các câu 1,2,4,6,8)-vần bằng
- Nhịp: 4/3
- Đối: câu 3 đối câu 4;câu 5 đối  câu 6
	2,0

	
	4
	Học sinh viết  cảm nhận:những con người bình dị nhưng sống có ích,từ đó có phương hướng hành động hợp lí:sống có ích,có ý nghĩa 
	2,0



	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	- Đảm bảo hình thức đoạn  văn nêu cảm nhận: Mở bài, thân bài, kết bài.
	0,25

	
	
	- Xác định đúng nội dung và nghệ thuật trong tác phẩm cần phân tích.
	0.25

	
	
	I.Mở bài:
- Giới thiệu về tác giả Tô Hoài 
- Giới thiệu về văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” (xuất xứ, tóm tắt, khái quát giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật…)
II.Thân bài
Lần lượt trình bày làm rõ nội dung và nghệ thuật của tác phẩm:
1. Hình ảnh Dế Mèn
- Ngoại hình:
   + Càng: mẫm bóng
   + Vuốt:cứng, nhọn hoắt
   + Cánh: áo dài chấm đuôi
   + Đầu: to, nổi từng tảng
   + Răng: đen nhánh, nhai ngoàm ngoạm
   + Râu: dài, cong vút
→ Dế Mèn là một chàng thanh niên có vẻ ngoài tự tin, khỏe mạnh, cường tráng
- Hành động:
   + Đi đứng oai về, làm điệu, nhún chân, rung đùi
   + Quát mấy chị cào cào, đá ghẹo anh gọng vó
   + Co cẳng, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ, dáng điệu tỏ vẻ con nhà võ.
   + Nhai ngoàm ngoạm, trịnh trọng vuốt sâu
→ Sử dụng dày đặc các động từ và tính từ
- Ý nghĩ của Dế Mèn: sắp đứng đầu thiên hạ được rồi
⇒ Dế Mèn là một anh chàng khỏe mạnh,cường tráng, hùng dũng nhưng tính tình kiêu căng, hợm hĩnh, xốc nổi…
2. Bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn
- Hình ảnh Dế Choắt:
   + Trạc tuổi Dế Mèn
   + Người gầy gò, cánh ngắn củn, càng bè bè, râu cụt
→ Dế Choắt là người xấu xí, yếu đuối, trái ngược hoàn toàn với Dế Mèn
- Thái độ của Dế Mèn đối với Dế Choắt: coi thường, trịch thượng.
  + Lời lẽ, giọng điệu bề trên, xưng hô “chú mày”.
   + Cư xử : ích kỷ, không thông cảm, bận tâm gì về việc giúp đỡ Choắt.
- Dế Mèn trêu chọc chị Cốc
   + Dế Mèn nghĩ kế trêu chọc chị Cốc
   + Kết quả:gây ra cái chết thương tâm cho Dế Choắt
- Tâm trạng của Dế Mèn sau khi trêu chọc chị Cốc:
   + Hả hê vì trò đùa tai quái của mình: chui vào trong hang nằm khểnh, bụng nghĩ thú vị…
   + Sợ hãi khi nghe tiếng chị Cốc mổ Dế Choắt: nằm im thin thít
   + Hốt hoảng, lo sợ, bất ngờ trước cái chết và lời khuyên của Dế Choắt
   + Ân hận, chân thành sám hối: đứng yên lặng trước mộ Dế Choắt
- Bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn: ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy.
III. Kết bài
  - Khẳng định giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản
   + Nội dung: Bài văn miêu tả Dế Mèn có vẻ đẹp cường tráng của tuổi trẻ nhưng tính nết còn kiêu căng, xốc nổi. Do bày trò trêu chọc chị Cốc nên đã gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt, Dế Mèn hối hận và rút ra được bài học đường đời cho mình
   + Nghệ thuật: cách kể chuyện theo ngôi thứ nhất tự nhiên, miêu tả loài vật sinh động, ngôn ngữ chính xác, giàu tính tạo hình…
- Bài học cho bản thân: không được kiêu căng, hợm hĩnh, phải biết yêu thương và giúp đỡ người khác…
	3.0

	
	
	- Sáng tạo : Cách diễn đạt độc đáo, có sự suy nghĩ riêng về nội dung và nghệ thuật trong phân tích truyện ngắn.
	0.25

	
	
	- Chính tả, dùng từ, đặt câu tốt
	0.25


HẾT

